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PHẦN I/ LÍ THUYẾT (6 điểm) 

Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu 

Câu 1: (0,5 điểm) Đâu là các thiết bị ngoại vi của máy tính? 

A. Bàn phím, màn hình, CPU 

B. Loa, màn hình, bộ nhớ trong 

C. Màn hình, bàn phím, chuột 

D. Máy tính bảng, điện thoại 

Câu 2: (0,5 điểm) Đâu là các phần mềm máy tính? 

A. Trò chơi Rapid Typing   B. Phần mềm trình chiếu 

C. Thân máy     D. A và B đúng 

Câu 3: (0,5 điểm) Chọn câu gõ đúng quy tắc gõ văn bản trong Word? 

A. Buổi sáng,chim hót véo von.  B. Buổi sáng ,chim hót véo von. 

C. Buổi sáng , chim hót véo von.  D. Buổi sáng, chim hót véo von 

Câu 4: (0,5 điểm) Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng 

tạo ra hoặc sở hữu được gọi là? 

A. Bản quyền    B. Quyền tác giả 

C. Quyền sở hữu   D. Quyền tài sản 

Câu 5. Hãy chọn các cụm từ điền vào chỗ chấm: 

Khu vực chính của bàn phím: hàng phím số, ………………và hàng phím chứa 

dấu cách. 

A. hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới. 

B. hàng phím trên, hàng phím dưới. 

C. hàng phím cơ sở, hàng phím dưới. 

D. hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới, hàng phím bên phải. 

Câu 6. Các kí tự z x c v b n m , . / thuộc hàng phím nào? 

A. Hàng phím trên.   B. Hàng phím dưới. 

C. Hàng phím chứa dấu cách.  D. Hàng phím cơ sở. 
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Câu 7: (0,5 điểm) Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gờ là phím nào? 

A. E và J    B. F và J  

C. F và H    D. G và H 

Câu 8: (0,5 điểm) Để tạo mới thư mục, em chọn lệnh nào? 

A. Copy.    B. Delete. 

C. Rename.    D. New folder. 

Câu 9: (0,5 điểm) Để đổi tên thư mục, em chọn lệnh nào? 

A. Copy.    B. Delete. 

C. Rename.    D. New folder. 

Câu 10. Những việc nào sau đây không phù hợp khi em sử dụng Internet? 

A. Chơi hoặc xem trò chơi bạo lực. B. Đọc thêm thông tin bài học. 

C. Xem phim hoạt hình.   D. Xem hình ảnh thắng cảnh. 

Câu 11. Sự khác biệt giữa phần cứng và phần mềm máy tính là gì? 

A. Em có thể tiếp xúc với phần cứng, nhưng không tiếp xúc được với phần mềm 

mà chỉ thấy kết quả hoạt động của chúng. 

B. Phần cứng được chế tạo bằng kim loại; còn phần mềm được làm từ chất dẻo. 

C. Phần cứng luôn luôn tồn tại, còn phần mềm chỉ tạm thời (tồn tại trong thời 

gian ngắn). 

D. Phần cứng hoạt động ổn định còn phần mềm hoạt động không tin cậy. 

Câu 12. Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là: 

A. Danh sách tên tác giả các bài viết có chứa từ khóa tìm kiếm. 

B. Danh sách các liên kết trỏ đến trang web có chứa từ khóa tìm kiếm. 

C. Danh sách trang chủ của các website có liên quan. 

D. Nội dung của một trang web có chứa từ khóa tìm kiếm. 

PHẦN 2/  THỰC HÀNH (4 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Em hãy tạo một thư mục có tên của mình trên màn hình máy 

tính. Ví dụ: Đặng Tuấn Anh – 4A1). 

Câu 2: (3 điểm) Em hãy soạn thảo một đoạn văn bản có nội dung và trình bày 

như sau: 

ĐỒNG CỎ NỞ HOA 

Bống là một cô bé có tài hội hoạ. Người phát hiện ra điều này trước nhất là bác 

Lan, chị gái của bố Bống. Thực ra, lúc đầu bác Lan chỉ thấy hơi là lạ, vì con bé 

mới học tiểu học mà sao nó lại mê vẽ thế.  

Nó vẽ như người ta thở, như người ta nhìn, như người ta nghe. Nó vẽ các nàng 

tiên, các cô công chúa, các chàng công tử. 

- Yêu cầu:  

Soạn thảo, lưu văn bản với tên  “Đồng Cỏ Nở Hoa” vào thư mục vừa tạo ở câu 1. 

-----hết-----  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

 

PHẦN I/ LÍ THUYẾT (5 điểm) 

Khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu 

 

PHẦN II/ THỰC HÀNH ( 4 điểm) 

Câu 1 (1 điểm):  

- Tạo và nhập đúng tên thư mục 1 điểm 

- Sai tên thư mục trừ 0,5 điểm 

Câu 2 (3 điểm): Khởi động  phần mềm soạn thảo Microsoft Word  

- Soạn thảo văn bản (2 điểm) 

- Lưu bài đúng (1 điểm) 

- Sai 1 lỗi chính tả trừ 0,25 điểm 

 

 

Câu Đáp án 

1 C 

2 D 

3 D 

4 A 

5 A 

6 B 

7 B 

8 D 

9 C 

10 A 

11 A 

12 D 
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